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Quyển số: 01 
 
 



 
Giáo án số: 01 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt 
động của 

người 
học 

1 Dẫn nhập 

Như các em đã biết, quy trình hoàn thành công trình bao 
gồm: lên ý tưởng, lập kế hoạch đầu tư, thiết kế, thi công, 
hoàn thiện. 

Kỹ thuật thi công là môn học nghiên cứu về quy trình, 
kỹ thuật thi công công trình, các thức vận hành máy 
móc, nhân lực trong quá trình thi công. 

Gồm 5 chương: 
- Công tác đất và gia cố nền móng 
- Công tác xây 
- Công tác BT và BTCT 
- Công tác lắp ghép 
- Công tác hoàn thiện. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Công tác đất là chương cung cấp cho chúng ta kiến thức 
về các công tác thi công, cách thức thực hiện, cách tính 

Giáo viên 

trình 

Theo 
dõi, ghi 
chép 

2 

  



toán khối lượng thi công và lập biện pháp thi công, gia 
cố nền đất trên mặt bằng. 

chiếu, 

giảng giải 

 

3 Giải quyết vấn đề 
A. CÔNG TÁC ĐẤT 
A1: KHÁI NIỆM MỞ ĐẦU 

I. Định nghĩa về thi công 
 Thi công là một ngành sản xuất bao gồm công 

việc xây dựng mới, sửa chữa, khôi phục, tháo 
dỡ, di chuyển nhà cửa, công trình. Nó hình thành 
từ quá trình thi công. 

 Quá trình thi công là các quá trình sản xuất tiến 
hành tại hiện trường nhằm mục đích cuối cùng 
để xây dựng, sửa chữa, khôi phục, tháo dỡ, di 
chuyển nhà cửa, công trình. 

II. Các dạng công trình và công tác đất 
1. Các loại công trình đất: 
Theo mục đích sử dụng: có hai loại là công trình bằng 
đất và công trình phục vụ. 

‐ Các công trình bằng đất: đê, đập, mương, nền 
đường… 

‐ Công trình phục vụ: hố móng, rãnh đặt đường 
ống…. 

Theo thời gian sử dụng: có hai loại 
‐ Công trình sử dụng lâu dài: như đê đập, đường 
‐ Công trình sử dụng ngắn hạn: như hố móng, 

thoát nước, đường tạm … 
Theo hình dạng công trình: có hai loại  

‐ Công trình chạy dài: nền đường, đê, đập, 
mương. 

‐ Công trình tập trung: hố móng, san mặt đường. 
2. Các dạng công tác đất: 

 Đào: Là hạ độ cao mặt đất tự nhiên xuống độ 
cao thiết kế, như đào móng, đào mương. 
 Đắp: Nâng mặt đất tự nhiên lên độ cao thiết kế 
như đắp nền, đê, đập đất… 
 San: Làm phẳng một diện tích đất (gồm cả đào 
và đắp) như san mặt bằng, san nền đường, san đất đắp. 
 Bóc: Bóc các lớp thực vật, đất mùn bên trên. 
 Lấp: Lấp đất chân móng, lấp hồ ao, cống rãnh. 
 Đầm: Đầm nền đất mới đổ cho đặc chắc. 
III. Xếp hạng cấp đất 
Theo mức độ khó, dễ khi thi công và phương pháp thi 

 

 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 

 
 
 
 
10 p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20p 



công đất để phân cấp đất, cấp đất càng cao càng khó thi 
công, mức độ chi phí công lao động, máy thi công càng 
lớn. 
Phân cấp đất dùng cho thi công thủ công: Phân làm 9 
nhóm (Giáo trình) 
Phân cấp đất dùng cho thi công cơ giới: Phân làm 11 
cấp (Giáo trình) 
(4 cấp đất, 7 cấp đá) 
Phân cấp đất dùng cho công tác đóng cọc: Phân làm 2 
cấp (Giáo trình) 

IV. Những tính chất của đất ảnh hưởng tới thi công 
Những tính chất của đất như: 

• Trọng lượng riêng,  

• Độ ẩm,  

• Độ dốc tự nhiên,  

• Độ tơi xốp,  

• Độ lèn chặt,  

• Tính ngậm nước,  

• Độ thấm nước, khả năng chống xói mòn, cấp 

đất…  

là những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ thuật thi công đất, 

năng suất làm đất, đến giá thành công trình đất. 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15p 
 
 
 
 
 



 

* Ví dụ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
Nắm rõ các khái niệm về thi công. 
Cách phân loại các loại công trình đất, các loại công tác 
đất. 
Các tính chất của đất ảnh hưởng đến thi công công. 
Cách tính toán khối lượng công trình đất 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập các bài tập đã được luyện tập trên lớp. 
Nghiên cứu thêm các bài tập mở rộng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

02p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các công tác đất, cách tính khối 
lượng công tác đất. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, 
lắng nghe 
 

03p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  
Sinh viên cần đọc trước tài liệu về bài học trước khi vào tiết học để tiếp thu bài nhanh và có hệ 
thống hơn. 
Cần luyện tập bài tập nhiều hơn để nắm vững công thức. 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

  
 
 
 
 
 
 



Giáo án số: 02 Thời gian thực hiện: 
Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt 
động của 

người 
học 

1 Dẫn nhập 
- Tiếp nối kiến thức tiết học hôm trước, ở tiết học 

hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu các tính 
chất cơ học của đất. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Công tác đất là chương cung cấp cho chúng ta kiến thức 
về các công tác thi công, cách thức thực hiện, cách tính 
toán khối lượng thi công và lập biện pháp thi công, gia 
cố nền đất trên mặt bằng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo 
dõi, ghi 
chép 
 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo 
dõi, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Giảng 
viên trình 
chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
Nắm rõ các khái niệm về thi công. 
Cách phân loại các loại công trình đất, các loại công tác 
đất. 
Các tính chất của đất ảnh hưởng đến thi công công. 
Cách tính toán khối lượng công trình đất 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập các bài tập đã được luyện tập trên lớp. 
Nghiên cứu thêm các bài tập mở rộng. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

05p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các công tác đất, cách tính khối 
lượng công tác đất. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các bài 
tập giao về nhà 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, 
lắng nghe 
 

05p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  
Sinh viên cần đọc trước tài liệu về bài học trước khi vào tiết học để tiếp thu bài nhanh và có hệ 
thống hơn. 
Cần luyện tập bài tập nhiều hơn để nắm vững công thức. 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

  
 
 
 
 
 
 



 
Giáo án số: 03 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 

Thời 
gian 

Hoạt 
động của 

giảng 
viên 

Hoạt 
động của 

người 
học 

1 Dẫn nhập 
Ở phần trước, lớp ta đã nghiên cứu đến phần A2 tính khối 
lượng công tác đất – I Tính toán khối lượng công tác đất 
theo hình khối. Hôm nay, lớp ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm 
về cách tính toán khối lượng công tác đất của công trình 
chạy dài và tính toán khối lượng đất san bằng mặt đất. 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giới thiêu chủ đề  

 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

02p 



 

 
3 Giải quyết vấn đề 

 

 
Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
30p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Bài tập ví dụ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh viên 
làm bài 
tập, phát 
biểu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40p 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức 
SV chú ý xem lại các công thức về tính toán mặt cắt điển 
hình của công trình chạy dài. 
Các công thức tính toán khối lượng công trình chạy dài 
Cách xác định khối lượng về san bằng mặt đất đến cao 
trình cho trước. 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập các dạng bài tập đã được thực hành trên lớp và 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 

Sinh viên 
lắng 
nghe và 
hệ thống 
lại kiến 
thức. 

05p 



chú ý luyện tập thêm các dạng bài tập khác liên quan đến 
kiến thức lớp học 

5 Hướng dẫn tự học 
Luyện tập thêm các dạng bài tập liên quan đến tính toán 
khối lượng công tác đất công trình chạy dài và tính toán 
khối lượng san nền mặt bằng đến cao trình cho trước. 
Xem trước lý thuyết, công thức và các dạng bài tập về 
tính toán khối lượng đất san nền cân bằng đào - đắp 

Giảng viên trình 
chiếu, giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, 
ghi chép 
 

05p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  
Sinh viên đọc trước lý thuyết và bài tập trước khi bước vào tiết học để tiếp thu nhanh và có hệ 
thống hơn. 
Cần luyện tập các dạng bài tập nhiều hơn 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
 
                           Nguyễn Trọng Thạch 
 

   
 
 
 
 
 
 



 
Giáo án số: 04 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 

Thời 
gian 

Hoạt 
động của 

giảng 
viên 

Hoạt 
động của 

người 
học 

1 Dẫn nhập 
Ở phần trước, lớp ta đã nghiên cứu đến phần A2 tính khối 
lượng công tác đất – I Tính toán khối lượng công tác đất 
theo hình khối, tính toán khối lượng công tác đất của công 
trình chạy dài. Hôm nay, lớp ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm 
về cách tính toán khối lượng đất san bằng mặt đất. 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

03p 

2 Giới thiêu chủ đề  

 
 
 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 

02p 

3 Giải quyết vấn đề 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

55p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh viên 
lắng 
nghe, ghi 
chép, 
phát biểu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
75p 
 



 

 



 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức 
SV chú ý xem lại các công thức về tính toán mặt cắt điển 
hình của công trình chạy dài. 
Các công thức tính toán khối lượng công trình chạy dài 
Cách xác định khối lượng về san bằng mặt đất đến cao 
trình cho trước. 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập các dạng bài tập đã được thực hành trên lớp và 
chú ý luyện tập thêm các dạng bài tập khác liên quan đến 
kiến thức lớp học 

Giảng 
viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 
 

Sinh viên 
lắng 
nghe và 
hệ thống 
lại kiến 
thức. 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Luyện tập thêm các dạng bài tập liên quan đến tính toán 
khối lượng công tác đất công trình chạy dài và tính toán 
khối lượng san nền mặt bằng đến cao trình cho trước. 
Xem trước lý thuyết, công thức và các dạng bài tập về 
tính toán khối lượng đất san nền cân bằng đào - đắp 

Giảng viên trình 
chiếu, giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, 
ghi chép 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  
Sinh viên đọc trước lý thuyết và bài tập trước khi bước vào tiết học để tiếp thu nhanh và có hệ 
thống hơn. 
Cần luyện tập các dạng bài tập nhiều hơn 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
 
                           Nguyễn Trọng Thạch 
 

   
 
 



 
Giáo án số: 05 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Tiếp nối phần tính khối lượng san bằng mặt đất, hôm 
nay, lớp chúng ta sẽ thực hành tính toán khối lượng 
san bằng mặt đất sao cho cân bằng khối lượng san 
bằng đào – đắp. 
 

Giảng viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

02p 

2 Giới thiêu chủ đề  
Xác định khối lượng san bằng mặt đất với điều kiện 

cân bằng đào – đắp là tính toán sao cho tổng khối 

lượng đất đào (kể cả khối lượng đất bị công trình 

chiếm chỗ) bằng khối lượng đất đắp. 

Có 2 phương pháp: 

 Phương pháp theo mạng ô vuông. 

 Phương pháp theo mạng lưới tam giác. 

Giảng viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

3 Giải quyết vấn đề    



Bài tập áp dụng. Giảng viên 
trình 
chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

75p 

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức 
Phân biệt về 2 phương pháp tính toán khối lượng san 
nền theo lưới ô vuông và lưới tam giác. 
Làm rõ điểm giống và khác nhau giữa độ cao thi công, 
cao trình thi công, độ cao san nền và các nội suy cao 
trình đen trên ô lưới. 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập các dạng bài tập đã được thực hành trên lớp 
và chú ý luyện tập thêm các dạng bài tập khác liên 
quan đến kiến thức lớp học 

Giảng viên 
trình 
chiếu,  
giảng giải 

Sinh viên 
ghi chép, 
lắng nghe, 
hệ thống 
kiến thức 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Hướng dẫn sinh viên xem lại các phương pháp tính 
toán. 
Luyện tập thêm về phần bài tập. 
Đọc trước tài liệu về bài học cho buổi hôm sau. 

Giảng viên trình chiếu, 
giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, 
ghi chép 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 
 
 
 

         Nguyễn Trọng Thạch 
 



 
Giáo án số: 06 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Việc lập biện pháp thi công dựa trên nhiều yếu tố: 
Mặt bằng, khối lượng, tiến độ, điều kiện thi công, 
năng lực nhà thầu và thời gian cung ứng vật tư. 
Ngoài xác định khối lượng thi công, việc xác định cự 
ly vận chuyển vật tư, vật liệu trên mặt bằng thi công 
cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tiến 
độ và lập biện pháp. 
Nội dung buổi học hôm nay sẽ cung cấp cho chúng ta 
kiến thức để tính toán khoảng cách vận chuyển vật 
liệu trên công trình, từ đó lập được biện pháp, tiến độ 
thi công một cách hợp lý. 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

05p 

2 Giới thiêu chủ đề  
Hướng thi công thường là từ vùng đào đến vùng đắp. 
Khoảng cách vận chuyển là khoảng cách từ trung tâm 
vùng đào đến trung tâm vùng đắp (xác định trọng tâm 
vùng đào – đắp trước). 
 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

05p 

3 Giải quyết vấn đề    



 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bà 
 
 
 
 
 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 

45p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45p 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức 
Hệ thống khối kiến thức về cách xác định khoảng 
cách tính toán cự ly vận chuyển trên mặt bằng có địa 
hình đơn giản, phức tạp và đối với công trình chạy 
dài. 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập thêm các dạng bài tập vác cách tổng hợp 
số liệu về khối lượng thi công trên công trình. 

Giảng viên 
trình chiếu,  
giảng giải 

Sinh viên 
ghi chép, 
lắng nghe, 
hệ thống 
kiến thức 

05p 
 

5 Hướng dẫn tự học 
Sinh viên luyện tập thêm bài tập ở nhà. 
Xem trước giáo trình về nội dung của tiết học hôm 
sau. 

Giảng viên trình chiếu, 
giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, ghi 
chép 

05p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 

 
       Phạm Quang Vũ                     Nguyễn Trọng Thạch 



 
Giáo án số: 07 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết học trước chúng ta đã được học phương pháp 
tính toán khoảng cách vận chuyển vật liệu trên công 
trình, từ đó lập được biện pháp, tiến độ thi công một 
cách hợp lý. 
Nội dung buổi học hôm nay sẽ cung cấp cho chúng ta 
tiến hành thực hành tính toán khoảng cách vận 
chuyển vật liệu trên công trình. 
Sau khi tính toán khối lượng thi công, cự ly vận 
chuyển, từ đó lên phương án thi công công trình, 
chúng ta bước vào khâu chuẩn bị thi công nền đất. 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

02p 

2 Giới thiêu chủ đề  
Hướng thi công thường là từ vùng đào đến vùng đắp. 
Khoảng cách vận chuyển là khoảng cách từ trung tâm 
vùng đào đến trung tâm vùng đắp. 
A3. Công Tác Chuẩn Bị Thi Công Nền Đất 
 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 

3 Giải quyết vấn đề 
 

 
 

 
 

 
 



Bài tập áp dụng 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Giảng viên 
trình chiếu, 
giảng bài 
 
 
 
Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng, 

đặt câu hỏi. 

 

Sinh viên 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
Theo dõi, 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 

45p 
 
 
 
 
 
30p 
 



 
4 Kết thúc vấn đề 

- Củng cố kiến thức 
Hệ thống khối kiến thức về cách xác định khoảng 
cách tính toán cự ly vận chuyển trên mặt bằng có địa 
hình đơn giản, phức tạp và đối với công trình chạy 
dài. 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Luyện tập thêm các dạng bài tập vác cách tổng hợp 
số liệu về khối lượng thi công trên công trình. 

Giảng viên 
trình chiếu,  
giảng giải 

Sinh viên 
ghi chép, 
lắng nghe, 
hệ thống 
kiến thức 

02p 
 

5 Hướng dẫn tự học 
Sinh viên luyện tập thêm bài tập ở nhà. 
Xem trước giáo trình về nội dung của tiết học hôm 
sau. 

Giảng viên trình chiếu, 
giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, ghi 
chép 

03p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 

 
 
  Phạm Quang Vũ             Nguyễn Trọng Thạch 
 
 
 
 
 



 
Giáo án số: 08 Thời gian thực hiện: 

Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: A. Công tác đất (tt) 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được các tính chất cơ học của đất. 
- Hiểu và nắm rõ các phương pháp thi công nền đất như đào, lấp, san, ủi, tiêu nước mặt, 

hạ nước ngầm.... 
- Tính toán được khối lượng thi công nền đất. 
- Lập được các biện pháp thi công về thi công san bằng nền đất, khoảng cách vận chuyển 

trên mặt bằng 
đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Sau khi tính toán khối lượng thi công, cự ly vận 
chuyển, từ đó lên phương án thi công công trình, 
chúng ta bước vào khâu chuẩn bị thi công nền đất. 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng, đặt 

câu hỏi. 

 

Theo dõi, 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

02p 

2 Giới thiêu chủ đề  
A3. Công Tác Chuẩn Bị Thi Công  
Nền Đất 
 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng, đặt 

câu hỏi. 

 

Theo dõi, 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 

03p 



 
3 Giải quyết vấn đề 

 

 

 
 

 

 

 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng, đặt 

câu hỏi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
giảng giải, 
trình chiếu 
bài giảng, đặt 
câu hỏi. 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theo dõi, 
lắng nghe, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 

20p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 Bài tập áp dụng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên ra 
bài tập, 
hướng dẫn 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinh viên 
làm bài 
tập, phát 
biểu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40p 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
Nắm  vững các bước giải phóng mặt bằng, các 
phương pháp hạ mực nước ngầm, các phương pháp 
giác móng hố đào, giác mái đắp, các phương pháp 

Giáo viên ra 
câu hỏi, hệ 
thống lại kiến 
thức 

Sinh viên 
lắng nghe, 
phát biểu, 
trao đổi 

03p 



thi công đào đất bằng máy và thủ công, các biện 
pháp gia cố nền đất. 
Nắm được các sự cố thường xảy ra khi thi công đào 
đất và cách khắc phục 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
Nắm được cách tính năng suất máy thi công và 
công suất máy đào. 
 

5 Hướng dẫn tự học 
Sinh viên luyện tập thêm bài tập ở nhà. 
Xem trước giáo trình về nội dung của tiết học hôm 
sau. 

.Giảng viên trình chiếu, 
giảng bài 
Sinh viên lắng nghe, ghi 
chép 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 

 
 
                      Phạm Quang Vũ 

 
 
                           Nguyễn Trọng Thạch 

 
 
 
 
 
 



Giáo án số: 09 Thời gian thực hiện: 
Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài:  
Công tác đất và gia cố nền móng 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm rõ về 

 Công tác đắp và đầm đất 
 Khái niệm về nền móng 
 Các phương pháp gia cố nền móng 
 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố nền móng 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động của 
người học 

1 Dẫn nhập 
Ở phần A chúng ta đã được học về khái niệm, 
cách tính toán và các biện pháp thi công đất. 
Sang phần B này, lớp chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
phần tiếp theo của chương 1, đó là phần công tác 
gia cố nền móng. 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 

Theo dõi, lắng 
nghe, ghi chép, 
phát biểu 

02p 

2 Giới thiêu chủ đề  
Cần hiểu và nắm rõ về 

 Công tác đắp và đầm đất 
 Khái niệm về nền móng 
 Các phương pháp gia cố nền móng 
 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố 

nền móng. 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 

Theo dõi, lắng 
nghe, ghi chép, 
phát biểu 

03p 

3 Giải quyết vấn đề 

 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

Theo dõi, lắng 
nghe, ghi chép, 
phát biểu 
 
 

45p 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lắng nghe, ghi 
chép, phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
- Củng cố kiến thức 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
hiểu và nắm rõ về 

 Công tác đắp và đầm đất 
 Khái niệm về nền móng 
 Các phương pháp gia cố nền móng 
 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố 

nền móng 

Giảng giải, 
tổng hợp, hệ 
thống kiến 
thức 

Lắng nghe, ghi 
chép, phát biểu 

03p 



- Củng cố kỹ năng rèn luyện 
5 Hướng dẫn tự học 

Đọc giáo trình về bài hôm sau sẽ học. 
Luyện tập thêm bài tập ở nhà 
Củng cố kiến thức đã học. 

 02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 

 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
 
                          Nguyễn Trọng Thạch 
 

 
 
 
 
 
 



Giáo án số: 10 Thời gian thực hiện: 
Chương 1: Công tác đất và gia cố nền móng  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài:  
Công tác đất và gia cố nền móng 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: hiểu và nắm rõ về 

 Công tác đắp và đầm đất 
 Khái niệm về nền móng 
 Các phương pháp gia cố nền móng 
 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố nền móng 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động của 
người học 

1 Dẫn nhập 
Ở phần A chúng ta đã được học về khái niệm, 
cách tính toán và các biện pháp thi công đất. 
Sang phần B này, lớp chúng ta tiếp tục tìm hiểu 
phần tiếp theo của chương 1, đó là phần công tác 
gia cố nền móng. 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 

Theo dõi, lắng 
nghe, ghi chép, 
phát biểu 

02p 

2 Giới thiêu chủ đề  
Cần hiểu và nắm rõ về 

 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố 

nền móng. 

Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 

Theo dõi, lắng 
nghe, ghi chép, 
phát biểu 

03p 

3 Giải quyết vấn đề 
 

 
 
Giáo viên 

giảng giải, 

trình chiếu 

bài giảng 

 
 
Lắng nghe, ghi 
chép, phát biểu 
 
 
 

 
 
15p 
 
 
 
 



 

 

 
 Bài tập áp dụng 

 
 
 
 
 

 Bài kiểm tra 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên ra 

đề, hướng 

dẫn, kiểm 

tra 

Giáo viên 
trình chiếu, 
ra đề. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thực hành tính 
toán, phát biểu 
 
 
 
 
Làm bài kiểm 
tra 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60p 
 
 
 
 
 
45p 
 
 

4 Kết thúc vấn đề Giảng giải, Lắng nghe, ghi 03p 



- Củng cố kiến thức 
Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
hiểu và nắm rõ về 

 Các phương pháp gia cố nền móng 
 Các thiết bị đóng và ép cọc 
 An toàn lao động trong thi công, gia cố 

nền móng 
- Củng cố kỹ năng rèn luyện 

tổng hợp, hệ 
thống kiến 
thức 

chép, phát biểu 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc giáo trình về bài hôm sau sẽ học. 
Luyện tập thêm bài tập ở nhà 
Củng cố kiến thức đã học. 

 02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 
 
 

 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 
 

 
 
 
 
                          Nguyễn Trọng Thạch 
 

 
 
 
 
 
 



 
Giáo án số: 11 Thời gian thực hiện: 

Chương 2: Công tác xây  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài:  Công tác xây 
Mục tiêu của bài:  
Sau khi học xong bài này người học có khả năng:  

- Nắm được khái niệm về các loại vật liệu dùng trong công tác xây, khối xây gạch, đá. 
- Các loại vữa và phương pháp phối trộn. 
- Cách thức xếp gạch, xây vòm, tường, cột và một số khối xây thường gặp trong công trình. 
- Hiểu, phòng tránh một số sai phạm thường gặp trong công tác xây và cách sửa chữa, khắc 

phục. 
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

- Công tác xây là một công tác quan trọng trong 
ngành kỹ thuật xây dựng, nó chiếm một tỉ trọng 
không nhỏ trong các công tác thi công, hoàn thiện 
công trình. 

- Thông qua chương công tác xây này, chúng ta sẽ 
được hiểu rõ về thành phần, tính chất các loại vật 
liệu cấu thành nên khối xây, cách thức xếp gạch – 
đá trong khối xây, cách phân bổ tổ đội thi công hợp 
lý để đạt năng suất lao động cao nhất trong công tác 
xây. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

 

 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

  3 

2 Giới thiêu chủ đề  
Công tác đất là chương cung cấp cho chúng ta kiến 
thức về các công tác thi công, cách thức thực hiện, 
cách tính toán khối lượng thi công và lập biện pháp thi 
công, gia cố nền đất trên mặt bằng. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Bài tập áp dụng 
 
 

Giáo viên 
trình 
chiếu, ra 
đề. 

Làm bài 
tập, thảo 
luận, phát 
biểu 

30p 
 
 

4 Kết thúc vấn đề 
Nắm rõ khái niệm về khối xây gạch – đá, các loại vật 
liệu trong khối xây 
Cách trộn vữa bằng các phương pháp 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

03p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về công tác xây. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước bài học hôm sau. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

02p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 
 

 
 
 

Phạm Quang Vũ 

 
   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 

            Giảng viên 
 

 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
 

 



   
Giáo án số: 12 Thời gian thực hiện: 

Chương 2: Công tác xây  
Thực hiện ngày........tháng......năm............ 

 
Tên bài: Công tác xây (tt) 
Mục tiêu của bài:  

- Nắm được các cách xếp gạch trong khối xây. 
- Nắm vững phương pháp xây một số cấu kiện như cột, tường, vòm, lanh tô... và các yêu 

cầu kỹ thuật. 
- Phương pháp xây khối xây bằng đá. 

Đồ dùng và phương tiện dạy học: 
Máy tính, máy chiếu, phấn, bảng đen, thước kẻ, máy tính.... 
Hình thức tổ chức dạy học: 
Kết hợp giảng dạy lý thuyết và vận hành để thực tập tính toán khối lượng, thiết kế phương án 
thi công, khoảng cách vận chuyển, kích thước ván khuôn. 
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 05 phút 
Điểm danh sinh viên, ổn định trật tự lớp học. 
II. Thực hiện bài học:   
                                                       

TT Nội dung 

Hoạt động dạy học 
Thời 
gian 

(Phút) 

Hoạt động 
của giảng 

viên 

Hoạt động 
của người 

học 
1 Dẫn nhập 

Ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu các khái niệm về khối 
xây gạch đá, tìm hiểu về các loại vật liệu dùng trong 
khối xây, thành phần cấp phối một số loại vữa dùng 
trong xây dựng và cách trộn vữa. Ở buổi học hôm nay, 
chúng ta cùng nhau tiếp tục tìm hiểu về phương pháp 
xây gạch. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép 

3 

2 Giới thiêu chủ đề  
- Nắm được các cách xếp gạch trong khối xây. 
- Nắm vững phương pháp xây một số cấu kiện 

như cột, tường, vòm, lanh tô... và các yêu cầu 
kỹ thuật. 

- Phương pháp xây khối xây bằng đá. 

Giáo viên 

trình 

chiếu, 

giảng giải 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 

2 

3 Giải quyết vấn đề 

 

Giáo viên 
trình 
chiếu, 
giảng giải 
 
 
 
 
 

Theo dõi, 
ghi chép, 
phát biểu 
 
 
 
 
 
 

 60p 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Ôn tập + bài tập 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáo viên 
trình 
chiếu, ra 
đề, hướng 
dẫn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Làm bài 
tập, thảo 
luận, phát 
biểu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
55p 

4 Kết thúc vấn đề 
- Nắm được các cách xếp gạch trong khối xây. 
- Nắm vững phương pháp xây một số cấu kiện 

như cột, tường, vòm, lanh tô... và các yêu cầu 
kỹ thuật. 

Giáo viên 
giảng bài 

Sinh viên 
chú ý lắng 
nghe, ghi 
chép, phát 
biểu 

05p 

5 Hướng dẫn tự học 
Đọc thêm giáo trình về các xây gạch đá. 
Luyện tập thêm các dạng bài tập mở rộng và làm các 
bài tập giao về nhà. 
Đọc trước nội dung buổi học hôm sau. 

Giáo viên hướng dẫn, 
giao bài tập. 
Sinh viên ghi chép, lắng 
nghe 
 

05p 

 
VI. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
 

Trưởng khoa/Trưởng bộ môn 
 

 
 
 

 
Phạm Quang Vũ 

   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... 
            Giảng viên 

 
 
 
 
 
                              Nguyễn Trọng Thạch 
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